BÁO CÁO TÌNH TRẠNH MỘT DI SẢN ĐƯỢC GHI DANH VÀO DANH SÁCH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CẦN BẢO VỆ KHẨN CẤP
MẪU ICH-11
Tài liệu có thể tải về ở địa chỉ:
http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms/ 

Khái quát những điều bắt buộc của báo cáo
1. Các quốc gia thành viên phải gửi báo cáo định kỳ đến Ủy ban: 

a. Một báo cáo về các biện pháp đã thực hiện của Công ước ở cấp quốc gia, bao gồm các báo cáo về tình trạng hiện nay của tất cả di sản văn hóa phi vật thể của đất nước đã được ghi danh vào Danh sách Đại diện; 

b. Các báo cáo về tình trạng của các di sản văn hóa phi vật thể của đất nước đã được ghi danh vào Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp.
2. Các báo cáo gửi Ủy ban về tình trạng của di sản văn hóa phi vật thể hiện có trên lãnh thổ được ghi danh vào Danh sách bảo vệ khẩn cấp (Mẫu ICH-11) thường phải gửi đến UNESCo trước ngày 15 tháng 12 sau 4 năm di sản được ghi danh và cứ mỗi 4 năm sau đó. Tuy nhiên, Ủy ban có thể xây dựng một thời gian biểu cụ thể tùy vào từng trường hợp để báo cáo về các di sản này làm quyền ưu tiên cho chu kỳ thông thường 4 năm. Nếu thời gian biểu được thiết lập, báo cáo phải được gửi đến UNESCO ít nhất 3 tháng trước kỳ họp mà Ủy ban sẽ thảo luận về báo cáo đã yêu cầu như đã đưa ra trong thời gian biểu.

Nơi nhận và  quy trình của các báo cáo

3. Các Quốc gia thành viên phải trình báo cáo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, ngôn ngữ làm việc của Ủy ban, sử dụng Mẫu ICH-11. Khuyến khích các Quốc gia thành viên nếu có thể trình báo cáo của họ bằng hai thứ tiếng. (Các) bản chính thức được gửi đến địa chỉ sau:

UNESCO Intangible Cultural Heritage Section
Culture Sector
1, rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
France 
Tel: +33 (0) 1 45 68 43 95 
E-mail: ich-reports@unesco.org 
Fax: +33 (0) 1 45 68 57 52 (chỉ cho mục đích gửi thư từ, không gửi báo cáo)

Các báo cáo có thể gửi bằng bản điện tử, trên CD-ROM hoặc qua Internet. Báo cáo nên chuẩn bị trên định dạng tiêu chuẩn .rtf hoặc .doc, cỡ chữ 10 hoặc lớn hơn. 

4. Báo cáo phải kết thúc bằng chữ ký gốc của người được trao quyền hợp pháp đại diện cho Quốc gia thành viên. 

5. Khi nhận được các báo cáo từ các Quốc gia thành viên, Ban Thư ký đăng ký chúng, báo nhận được cho các Quốc gia thành viên và kiểm tra chúng. Nếu báo cáo chưa hoàn thiện (ví dụ, nếu các báo cáo không có thông tin đầy đủ cho phép Ủy ban xem xét chúng), Ban Thư ký sẽ tư vấn Quốc gia thành viên cách thức hoàn thiện báo cáo.

6. Ban Thư ký chuyển cho Ủy ban trước mỗi kỳ họp một bản khái quát của tất cả các báo cáo đã nhận được. Bản khái quát và các báo cáo cũng được chuẩn bị gửi cho các Quốc gia thành viên để thông tin.

7. Theo kỳ mà các báo cáo được Ủy ban xem xét, chúng được phổ biến thông tin trừ trường hợp ngoại lệ do Ủy ban quyết đinh. 

8. Trong các báo cáo, các Quốc gia thành viên phải miêu tả, giải thích hoặc chứng minh phù hợp với mỗi phần của mẫu hơn là  đơn giản tuyên bố hoặc khẳng định. Các tuyên bố phải được bổ trợ bằng dẫn chứng và giải thích một cách chắc chắn.

9. Khi cung cấp thông tin của từng mục, trong trường hợp không có thông tin cho một mục cụ thể, các sáng kiến đưa ra để tìm thông tin và những khó khăn gặp phải nên ghi rõ và miêu tả chúng. 

	Các Quốc gia thành viên phải trình một báo cáo:

	Về việc thực hiện Công ước và về tình trạng của các di sản đã được ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
	Không sử dụng mẫu này, đề nghị hoàn thành 
Mẫu ICH-10

	Về tình trạng của một di sản được ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp
	Hoàn thành
Mẫu ICH-11


MẪU ICH-11

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG MỘT DI SẢN ĐÃ ĐƯỢC GHI DANH VÀO DANH SÁCH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CẦN BẢO VỆ KHẨN CẤP 

	A.
	TỜ BÌA

	1.
	Quốc gia thành viên

	     

	2.
	Ngày tháng ký văn kiện phê chuẩn, thông qua, tán thành hay tham gia

Thông tin này hiện có tại địa chỉ www.unesco.org/culture/ich.

	     

	3.
	Di sản được ghi danh vào Danh sách bảo vệ khẩn cấp là chủ đề của báo cáo này 

Đề nghị liệt kê tất cả các di sản của nước bạn đã được ghi danh vào Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp cùng với năm ghi nhận; đối với những di sản đa quốc gia, đề nghị ghi rõ các Quốc gia khác có liên quan.

	
	Tên di sản:      

	
	Năm ghi danh:      

	4.
	Báo cáo thời gian làm báo cáo này
Đề nghị cho biết thời gian làm báo cáo này.

	
	Ngày bắt đầu:     
	Ngày hoàn thành:      

	5.
	Các di sản khác được ghi danh vào Danh sách bảo vệ khẩn cấp, nếu có
Đề nghị liệt kê tất cả các di sản của nước bạn đã được ghi danh vào Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp cùng với năm ghi nhận; đối với những di sản đa quốc gia, đề nghị ghi rõ các Quốc gia khác có liên quan.

	     

	6.
	Tóm tắt về tình trạng quản lý trong thời gian của bản báo cáo
Đề nghị cung cấp một bản tóm tắt về tình trạng quản lý di sản trong thời gian của bản báo cáo cho phép người đọc nói chung hiểu được tình trạng hiện nay của di sản, bất cứ ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực nào từ việc ghi danh và việc thực hiện các biện pháp bảo vệ trong thời gian của bản báo cáo.

Không quá 250 từ

	     

	B.
	TÌNH TRẠNG DI SẢN ĐƯỢC GHI DANH VÀO DANH SÁCH BẢO VỆ KHẨN CẤP
Báo cáo này thông thường được gửi đến Ban Thư ký vào ngày 15 tháng 12 sau 4 năm được ghi danh và mỗi 4 năm sau đó. Vào thời điểm được ghi danh, Ủy ban phải xây dựng một thời gian biểu cụ thể cho việc báo cáo làm quyền ưu tiên về chu kỳ 4 năm. Vì vậy, tham khảo hồ sơ đề cử như là cơ sở cho việc báo cáo về tình trạng hiện nay của di sản và báo cáo chỉ đề cập đến những thay đổi liên quan kể từ ngày di sản được ghi danh vào Danh sách hay từ sau báo cáo trước. Các hồ sơ đề cử, các thời gian biểu cụ thể và các báo cáo trước, nếu có, hiện có ở địa chỉ www.unesco.org/culture/ich hoặc yêu cầu Ban Thư ký cung cấp. 

Quốc gia thành viên phải cố gắng đảm bảo sự tham gia sâu rộng nhất của các cộng đồng, nhóm người và cá nhân quan tâm trong quá trình chuẩn bị cho từng báo cáo và ywu cầu miêu tả ở điểm C.7 dưới đây rằng nó được hoàn thành như thế nào.

	B.1.
	Các chức năng xã hội và văn hóa

Đề nghị giải thích các chức năng xã hội và văn hóa, ý nghĩa của di sản ngày nay, trong phạm vi và đối với cộng đồng, các đặc điểm của người nắm giữ và thực hành di sản, bất cứ vai trò cụ thể nào hoặc những người có trách nhiệm đặc biệt với di sản so với những người khác. Chú ý với bất cứ sự thay đổi thích đáng nào liên quan đến sự ghi nhận tiêu chí U.1 (“di sản cấu thành di sản văn hóa phi vật thể như định nghĩa ở Điều 2 của Công ước”).

	     

	B.2.
	Đánh giá sức sống của di sản và những nguy cơ hiện nay

Đề nghị mô tả mức độ sức sống hiện nay của di sản, đặc biệt là sự thường xuyên và mở rộng thực hành di sản, mặt mạnh về phương thức truyền dạy truyền thống, số lượng người thực hành, người theo học và sự bền vững của di sản. Đề nghị xác định và mô tả các nguy cơ, nếu có, đến sự truyền dạy tiếp nối của di sản và sự ban hành văn bản quy phạm pháp luật, mô tả tính gay go và sự trực tiếp của những nguy cơ này, đưa ra sự chú ý đặc biệt về bất cứ điểm mạnh hay điểm yếu nào về sức sống của di sản sau sự ghi danh.

	     

	B.3.
	Sự thực hiện các biện pháp bảo vệ
Đề nghị báo cáo về các biện pháp bảo vệ đã đưa ra trong hồ sơ đề cử. Mô tả họ chúng được thực hiện như thế nào và có đóng góp mang tính bền vững đối với việc bảo vệ di sản trong thời gian của báo cáo như thế nào, đưa ra những điểm bất cập khách quan hay chủ quan như nguồn lực hạn chế. Cụ thể, bao gồm thông tin về các biện pháp tập trung vào để đảm bảo sức sống của di sản bằng cách cho phép cộng đồng tiếp tục thực hành và trao truyền. Tính đến những thông tin chi tiết sau liên quan đến việc thực hiện tập hợp các biện pháp bảo vệ hay kế hoạch bảo vệ:

	B.3a
	Mục tiêu và kết quả
Cho biết mục tiêu ban đầu đưa ra là gì và kết quả cụ thể thu được trong thời gian của báo cáo là gì.

	     

	B.3b
	Các hoạt động bảo vệ
Liệt kê những hoạt động chính được thực hiện trong thời gian của báo cáo để đạt được những kết quả mong đợi này. Đề nghị mô tả các hoạt động một cách chi tiết và chỉ ra hiệu quả của nó hoặc bất cứ vấn đề gì phát sinh trong việc thực hiện chúng.

	     

	B.3c
	Sự tham gia của các cộng đồng, nhóm người hoặc cá nhân vào hoạt động bảo vệ
Mô tả các cộng đồng, nhóm người hoặc cá nhân đã tham gia hiệu quả vào các biện pháp bảo vệ. Mô tả vai trò của tổ chức hoặc cơ quan thực hiện (tên cơ quan, tổ chức, thông tin cơ bản, v.v…) và nguồn nhân lực để thực hiện dự án.

	     

	B.3d
	Thời gian và kinh phí
Cho biết kế hoạch thực hiện của từng hoạt động và kinh phí sử dụng cho hoạt động đó, xác định nguồn kinh phí của mỗi hoạt động (nguồn từ chính phủ, nguồn từ cộng đồng, v.v…).

	     

	B.3e
	Hiệu quả toàn diện của các hoạt động bảo vệ
Cung cấp một bản đánh giá hiệu quả toàn diện các hoạt động đã thực hiện để đạt được kết quả mong đợi và hiệu quả của việc sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động. Đề nghị cho biết các hoạt động đóng góp để đạt được kết quả như thế nào và liệu các hoạt động khác có thể đóng góp tốt hơn để đạt được cùng kết quả không. Cũng chỉ rõ liệu cùng kết quả như vậy mà sử dụng ít kinh phí hơn không, liệu nguồn nhân lực đang có có phù hợp và liệu các cộng đồng, nhóm người và cá nhân có thể tham gia vào tốt hơn không.

	     

	B.4
	Sự tham gia của cộng đồng
Đề nghị mô tả sự tham gia của các cộng đồng, nhóm người và cá nhân trong việc bảo vệ di sản và lời cam kết của họ tiếp tục bảo vệ di sản.

	     

	B.5
	Bối cảnh cơ quan

Đề nghị báo cáo về bối cảnh cơ quan đối với di sản được ghi danh vào Danh sách bảo vệ khẩn cấp, bao gồm::

a. (các) cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý và/hoặc bảo vệ di sản;

b. (các) tổ chức của cộng đồng hoặc nhóm người quan tâm đến di sản và bảo vệ di sản.

	     

	B.6
	Sự tham gia của các cộng đồng trong việc chuẩn bị báo cáo này
Mô tả các biện pháp đã thực hiện để đảm bảo sự tham gia rộng rãi nhất của các cộng đồng, nhóm người hoặc cá nhân liên quan trong quá trình chuẩn bị báo cáo này.

	     

	C.
	CHỮ KÝ ĐẠI DIỆN CHO QUỐC GIA THÀNH VIÊN
Báo cáo phải có chữ ký gốc của người có thẩm quyền ký thay mặt Quốc gia cùng với họ tên của ông ấy/bà ấy, chức vụ và ngày đệ trình.


Họ tên:
     
Chức vụ:
     
Ngày tháng :
     
Chữ ký :

PHỤ LỤC: 

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT ĐỂ TRÌNH TÀI LIỆU ẢNH, TÀI LIỆU NGHE NHÌN VÀ TÀI LIÊU ÂM THANH NHƯ CÁC PHỤ LỤC CHO MẪU ICH-11

Các tài liệu trình như những bản phụ lục cho Mẫu ICH-10 được phụ thêm vào bằng một tài liệu bản quyền chuyển nhượng đặc quyền trao cho sử dụng rộng rãi trên thế giới trong bất cứ định dạng nào đối với UNESCO (Mẫu ICH-07). Tài liệu phải đáp ứng được các đặc điểm kỹ thuật dưới đây.

Ảnh

10. Định dạng kỹ thuật số (khuyến khích): 

· Hỗ trợ: CD hoặc DVD

· Độ phân giải: kích thước chiều ngang và chiều đứng >= 1800 pixels

· Định dạng: RAW, TIFF, JPEG (độ nén tối thiểu) hoặc PNG (độ nén tối thiểu)

11. Ảnh in:

· Hỗ trợ: giấy ảnh, không trên giấy thường

· Độ phân giải: Độ phân giải của ảnh in không nhỏ hơn 300 dpi, kích thước tối thiểu 15x20 cm hoặc 6x8 inch

12. Video

· Hỗ trợ: DVD, DV, MiniDV, DVCAM, digital betacam, DVCPRO

· Độ nén: kích thước tối thiểu = 720 x 576 pixels (PAL) hoặc 720 x 480 pixels (NTSC) 

· Định dạng: DVD, .dv, Mpeg1, Mpeg 2, theora

Âm thanh

· Hỗ trợ: CD hoặc DVD

· Độ nén: 16 bits, 44.1 Khz, stereo

· Định dạng: CD Audio (tương thích hi-fi), wav, ogg vorbis

Bản đồ

· Hỗ trợ: CD hoặc DVD

· Định dạng: Chỉ chấp nhận những bản đồ điện tử. Các định dạng có thể chấp nhận: SHP (Shapefile), PDF, PSD, EPS, GIF, PNG

Sách

Sách hoặc các bài viết được hoan nghênh (tổng cộng không quá 3 bản) nhưng phải liên quan trực tiếp đến di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh.
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